NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI

MÔN SỬ - KHỐI 12. NĂM HỌC: 2022 - 2023
Câu 1. Hội nghị Ianta có sự tham gia của các nước 
A. Anh- Pháp- Mĩ.




B. Anh- Mĩ- Liên Xô.


C. Anh- Pháp- Đức.




D. Mĩ- Liên Xô- Trung Quốc.
Câu 2. Những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?
A. là cơ sở pháp lý cơ bản để tổ chức Liên hợp quốc duy trì hoạt động.
B. là cơ sở bắt buộc để Liên hợp quốc thực hiện các hoạt động.
C. là cơ sở pháp lý cho sự tồn tại và những hoạt động của tổ chức này.
D. là cơ sở lý luận cho Liên hợp quốc xây dựng những đường lối kinh tế chính trị.
Câu 3. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta vùng Đông Âu thuộc ảnh hưởng của nước
A. Mĩ


B. Anh

C. Pháp


D. Liên Xô
Câu 4. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là
A. đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.
B. các nước thắng trận thỏa thuận việc chia Đức thành 2 nước Đông Đức và Tây Đức.
C. thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe đồng minh vô điều kiện.
Câu 5. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực
A. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.
B. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau
C. tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.
D. hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.

Câu 6. Từ vĩ tuyến 38 về phía Nam bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh do lực lượng nào chiếm đóng
A. Quân đội Liên Xô.


B. Quân đội Trung Quốc.
C. Liên quân Anh – Mĩ.


D. Liên quân Anh- Pháp
Câu 7. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai
A. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.
B. là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
C. là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
D. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.
Câu 8. Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào
A. nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.
B. nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội đồng minh.
C. nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình.
D. nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập thống nhất dân chủ và tập trung.
Câu 9. Thống nhất nào sau đây giữa các nước ký hiệp định Ianta là cơ sở để tiến tới duy trì một nền hòa bình an ninh thế giới sau chiến tranh? 
A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
C. thành lập tổ chức Liên Hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
D. thực hiện những cam kết để Liên Xô tham gia chiến tranh chống Nhật.
Câu 10. Hội nghị Pôtxđam có ý nghĩa gì đối với việc hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh
A. góp phần hoàn thiện, bổ sung cho những thỏa thuận của Hội nghị Ianta
B. tạo ra một cơ sở pháp lý để thực hiện phân chia thế giới.
C. là căn cứ để các nước thực hiện việc xây dựng phạm vi ảnh hưởng và phạm vi chiếm đóng
D. là cơ sở để phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ.
Câu 11. Việc phân chia nước Đức sau chiến tranh gây nên hậu quả gì
A. tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Cộng hòa Liên Bang Đức.
B. làm nước Đức bị phân chia thành hai quốc gia với hai chế độ xã hội khác nhau.
C. là cơ hội để các nước Tây Âu biến Cộng hòa Liên Bang Đức thành lực lượng xung kích để tấn công Liên Xô
D. làm chia rẽ vấn đề thống nhất dân tộc giữa các nước đồng minh của Liên Xô
Câu 12. Thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc gồm
A. 35 nước.


B. 48 nước.

C. 50 nước.

D. 55 nước.
Câu 13. Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào
A. Hội nghị Ianta


B. Hội nghị Xanphranxcô
C. Hội nghị Pôxđam


D. Hội nghị Pari
Câu 14. Cơ quan nào của Liên Hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần
A. Ban thư ký.
B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác.
D. Đại hội đồng.
Câu 15. Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới
A. Đại hội đồng
B. Hội đồng Bảo an

C. Ban thư ký
D. Hội đồng kinh tế và xã hội.
Câu 16. Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên Hợp quốc
A. thành viên 139
B. thành viên 149

C. thành viên 159
D. thành viên 160

Câu 17. Cơ quan hành chính của Liên hợp quốc là
A. Hội đồng Bảo an.

B. Đại hội đồng.
C. Ban thư ký.
D. Hội đồng quản thác.
Câu  18. Việc Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa 
A. tạo cơ hội để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế.
B. nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường thế giới.
C. nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, chính trị của Việt Nam với các nước.
D. góp phần thúc đẩy việc nhanh chóng ký kết các hiệp định thương mại của nước ta.
Câu 19. Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:
A. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.
B. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.
C. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.
D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.
Câu 20. Hiện nay, Việt Nam vân dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?
A. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.
C. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

Câu 21. Nội dung nào không phải là quyết định quan trọng của hội nghị Ianta ?

A. Thành lập khối đồng minh chống phát xít.

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

D. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Câu 22. Theo quyết định của hội nghị Ianta , quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ : Đông Đức , Đông Âu , Bắc Triều Tiên ?

A. Mĩ .

B. Anh

.C. Liên Xô


.D. Pháp.

Câu 23. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai ?

A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhau.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới sau chiến tranh,

C. Đánh dấu sự xác lập vai trò duy nhất thống trị toàn cầu của Mĩ.

D. Trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới mới , từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1949.

Câu 24. Thỏa thuận tại hội Ianta xác định vĩ tuyến 38 độ Bắc làm ranh giới chia cắt quốc gia nào ?

A. Nhật bản.

B. Triều Tiên.
C. Trung Quốc.
D. Đức.

Câu 25. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị Ianta là 

A. Đàm phán , kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia nước Đức thành hai quốc gia Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba cường quốc phe Đồng minh bàn bạc thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải phóng quân đội phát xít , phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít ký văn kiện đầu hàng đồng minh không điều kiện.

Câu 26: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào ?

A. 1945.
B. 1946.
C. 1950.
D. 1949.

Câu 27. Năm 1950 , sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng bao nhiêu so với mức trước  Chiến tranh thế giới thứ hai ?

A. 73%.
B. 70%.
C. 75%.
D. 78%.

Câu 28. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào ?

A. Lực lượng quân sự của Liên Xô và Mĩ cân bằng, Mĩ không thể đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân.

B. Đánh dấu bước phát triển về khoa học - kĩ thuật của Liên Xô.

C. Cân bằng sức mạnh quân sự giữa Liên Xô và Mĩ, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

D. Mĩ không còn đe dọa nhân dân thế giới bằng vũ khí nguyên tử được nữa.

Câu 29. Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945-1950) có ý nghĩa như thế nào ?

A. Thể hiện tính ưu việt của CNXH.
B. Đạt thế cân bằng chiến lược quân sự với Mĩ.

C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
D. Tạo điều kiện về vật chất , kĩ thuật cho Liên Xô xây dựng CNXH.

Câu 30. Liên Xô tiến hành công cuộc xây dựng CNXH trong giai đoạn nào ?

A. Từ năm 1950 đến những giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Từ năm 1950 đến những giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

C. Từ năm 1950 đến những đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Từ năm 1950 đến những cuối những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 31. Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời của nước CHND Trung Hoa là gì ?

A. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc , xóa bỏ tàn dư phong kiến.

B. Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên CNXH.

C. Tăng cường hệ thống XHCN trên thế giới.

D. Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 32. Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam  ?

A. Tăng cường lực lượng phe XHCN và động viên, giúp đỡ, để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng Việt Nam .

B. Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam  sang du học ở Trung Quốc, học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng Việt Nam .

C. Giúp Việt Nam  tập trung phát triển kinh tế.

D. Giúp đỡ Việt Nam  trong việc giao lưu , phát triển văn hóa dân tộc.

Câu 33. Bước vào thời kì xây dựng đất nước sau khi giành được độc lập, nhiệm vụ hàng đầu của Trung Quốc là ?

A. Liên kết chặt chẽ với Mĩ , nhờ vào sự viện trợ của Mĩ để khôi phục kinh tế, đưa Trung Quốc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

B. Giao lưu , hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, học hỏi những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật các nước tiên tiến trên thế giới.

C. Đưa đất nước thoát khỏi kiếp nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Câu 34. Từ năm 1950, Trung Quốc tiến hành những cải cách quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa nhằm mục đích gì?

A. Thực hiện cuộc “Đại nhảy vọt” đưa Trung Quốc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

B. Phát triển kinh tế, ổn định chính trị , xây dựng nền văn hóa mới.

C. Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”.

D. Xây đựng đất nước đi lên con đường XHCN.

Câu 35. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào ?

A. 1964.
B. 1959.
C. 1965.
D. 1973.

Câu 36. Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới vào thời gian nào ?

A. Cuối năm 1978.

B. Tháng 12/1978.
C. Đầu năm 1980.
D. Tháng 12/1980.

Câu 37. Người khởi xướng đường lối cải cách , mở cửa ở Trung Quốc tháng 12/1978 là

A. Mao Trạch Đông.

B. Lưu Thiếu Kỳ.
C. Đặng Tiểu Bình.

D. Vương Hồng Văn.

Câu 38. Mục tiêu của công cuộc cải cách , mở cửa mà Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc đề ra từ tháng 12/1978 là

A. Đưa Trung Quốc thành cường quốc về kinh tế.

B. Nâng cao vị thế Trung Quốc trên trường quốc tế.

C. Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

D. Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh , dân chủ , văn minh.

Câu 39. Đảng và nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của “Đường lối chung” là

A. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

B. Tiến hành đồng thời đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.

C. Đổi mới chính trị là nền tảng để đổi mới kinh tế.
D. Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.

Câu 40. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX là

A. Thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.

B. Mở rộng quan hệ hữu nghị , hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

C. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.

D. Bắt tay với Mĩ chống Liên Xô.

Câu 41. Ngày 8/8/1967 sự kiện nổi bật gì diễn ra ?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc                    B. Thành lập tổ chức NATO

C. Thành lập tổ chức EU                                     
D.  Thành lập tổ chức ASEAN

Câu 42. ASEAN ra đời trong hoàn cảnh lịch sử là
A. các quốc gia vừa giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, cần hợp tác với nhau để cùng phát triển.

B. các quốc gia vừa giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, cần bắt tay với nhau để phát triển.

C. các quốc gia vừa giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện bị các nước đế quốc đe dọa, cần hợp tác với nhau để cùng phát triển.

D. các quốc gia vừa giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, thích hợp tác với nhau để cùng phát triển.

Câu 43. Sự kiện nổi bật nào diễn ra vào năm 1967 tại thủ đô Băng cốc (Thái Lan)?

A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc                   B. Thành lập tổ chức NATO

C. Thành lập tổ chức EU                                     D.  Thành lập tổ chức ASEAN

Câu 44. Lí do cơ bản dẫn đến tổ chức ASEAN ra đời là

A. muốn liên kết với các nước bên ngoài

B. hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực

C. hợp tác với các nước ngoài khu vực để phát triển
D. hợp tác và liên kết với Mĩ để phát triển

Câu 45. 5 quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là

A. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin

B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây

C. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia

D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma

Câu 46. Một trong những mục tiêu cơ bản hoạt động của tổ chức ASEAN là
A. hợp tác toàn diện cùng phát triển     

B. hợp tác kinh tế để phát triển khu vực

C. duy trì hòa bình và ổn định khu vực  

D. bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới  

Câu 47. Tháng 2/1976 tổ chức ASEAN đã kí kết hiệp ước gì 

A. Hiệp ước hợp tác ASEAN         

B. Hiệp ước thân thiện ASEAN  

C. Hiệp ước liên kết và hợp tác ASEAN            D. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ASEAN

Câu 48. Cho đoạn tư liệu sau: 

 “...Hiệp định Giơnevơ tháng 7 năm 1954 đã công nhận độc lập, (a) và (b), thừa nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào”.

Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về Hiệp định Giơnevơ:

A.  a. Chủ quyền,b.toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

B.a. Hòa bình,b.toàn vẹn lãnh thổ. toàn vẹn

C. a. Độc lập tự do,b.thống nhất đất nước.

D.a.Hòa bình,b.chủ quyền.

Câu 49. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của tổ chức ASEAN trong hiệp ước Bali (Inđônêxia) là
A. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội 

B. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội

C. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh

D. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh

Câu 50. Mối quan hệ giũa các nước ASEAN trong giai đoạn đầu 1967-1975 

A. chặt chẽ               

 B.  toàn diện       

C. lỏng lẻo                      D. bền chặt 

Câu 51. Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều kiện cho Inđônêxia, Lào, Việt Nam giành được độc lập năm 1945
A. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

B. nhân dân các nước đấu tranh vũ trang giành độc lập.

C. thực dân Hà Lan suy yếu mất quyền thống trị ở Inđônêxia.

D. thực dân Pháp bị Nhật đảo chính mất quyền thống trị ở Đông Dương. 

Câu 52. Tổ chức lãnh đạo nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1951 là
A. Đảng nhân dân Cách mạng Campuchia.

B. Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.



D. Mặt trận cứu nước Campuchia
Câu 53.  Đường lối mà Chính phủ Xihanúc đã thực hiện ở Campuchia từ năm 1954 đến năm 1970 là
A. kháng chiến chống Pháp


B. kháng chiến chống Mĩ

C. hòa bình trung lập


D. xây dựng đất nước

Câu 54. Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội là

A. nhanh chóng xóa bỏ nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu
    B. trở thành nước công nghiệp mới.

C. xây dựng nền kinh tế thị trường.



D. tăng cường nhập khẩu.

Câu 55.  Thành tựu bước đầu của chiến lược kinh tế hướng nội là

A. có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.        B. đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước.

C. giải quyết nạn đói.


D. công nghiệp nặng phát triển.

Câu 56. Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng ngoại là
A. đẩy mạnh xuất khẩu.     

B. đẩy mạnh nhập khẩu.
C. phát triển sản xuất hàng tiêu dùng. 

D. mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật nước ngoài.

Câu 57. Quốc gia nào ở Đông Nam Á trong những năm 70 của thế kỉ XX  có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất?

A. Xingapo.                       B. Malaixia.         
C. Philippin .                         D. Thái Lan.

Câu 58. Quốc gia nào ở Đông Nam Á trở thành con rồng kinh tế châu Á?
A. Xingapo.                       B. Malaixia.           
C. Philippin.                             D. Thái Lan
Câu 59. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược kinh tế hướng ngoại vì
A. thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ.                            B. kinh tế chậm phát triển. 
C. hàng hóa khan hiếm.                                                  D. lệ thuộc vào bên ngoài
Câu 60. Cho đoạn tư liệu sau: 

... “Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (a).thay thế hàng (b), lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất”.

Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện đoạn tư liệu để nói về nội dung của chiến lược kinh tế hướng nội.

A. (a)nội địa, (b)nhập khẩu.                                 B. (a)chất lượng, (b)nhập khẩu.                                 

C. (a)nội địa, (b)chất lượng.                                 D. (a)xuất khẩu, (b)nội địa.                                
Câu 61. Từ thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới? 

A. Những năm 50 của thế kỉ XX. 

B. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 70 của thế kỉ XX. 

D. Những năm 80 của thế kỉ XX. 
Câu 62. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai? 
A. Anh.


B. Pháp.

C. Mĩ. 


D. Nhật.

Câu 63. Nét nổi bật trong sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. phát triển ngang bằng với các nước châu Âu. 

B. thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh. 

C. phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.  

D. suy giảm nghiêm trọng vì đầu tư quá lớn cho quốc phòng.

Câu 64. Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc?
A. Trật tự thế giới hai cực. 


B. Trật tự thế giới đơn cực. 

C. Trật tự thế giới đa cực. 


D. Trật tự thế giới vô cực. 

Câu 65. Yếu tố cơ bản dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI là

A. xu thế toàn cầu hóa.


B. chủ nghĩa khủng bố.

C. hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ.
D. các nước Á, Phi, Mĩ Latinh đã giành độc lập.

Câu 66. Nội dung nào sau đây không là mục tiêu trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ?

A. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”.
 

B. Khống chế, chi phối các nước tư bản Đồng minh. 

C. Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh. 

D. Phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ. 

Câu 67. Chọn một câu trả lời đúng nhất trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai: 


Năm 1949, sản lượng (1) Mĩ bằng hai lần sản lượng của các nước Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại. Mĩ nắm hơn 50% số (2) đi lại trên mặt biển, 3/4  (3) của thế giới. 

A. Công nghiệp – tàu chiến – dự trữ đôla. 
B. Nông nghiệp – tàu chiến – dự trữ vàng. 

C. Công nghiệp – tàu chiến – dự trữ vàng. 
D. Nông nghiệp – tàu chiến – dự trữ đôla.  

Câu 68. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ? 

A. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới. 

B. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản. 

C. Kinh tế Mĩ không ổn định do nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng. 

D. Do các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Mĩ.  

Câu 69. Mục tiêu chủ yếu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ là gì?
A. Tham vọng làm bá chủ thế giới.  

B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới. 

C. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 

Câu 70. Mĩ thực hiện chiến lược nào trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến lược toàn cầu. 



B. Chiến lược toàn cầu hóa. 

C. Chiến lược “Cam kết và mở rộng”.

D. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

Câu 71. Nguyên nhân nào không dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.

B. Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba. 

C. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào.  

D. Mĩ áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại.

Câu 72. Lợi thế cơ bản mà cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại cho nước Mĩ là gì? 

A. Đất nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá. 

B. Mĩ thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 

C. Các nước tư bản châu Âu trở thành con nợ của Mĩ. 

D. Liên Xô – đối thủ của Mĩ bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 

Câu 73. Nền kinh tế Mĩ bị suy thoái nghiêm trọng trong thập kỉ 70 của thế kỉ XX, là vì

A. Mĩ đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới. 

B. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

C. các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ. 

D. các nước Mĩ Latinh giành độc lập, Mĩ mất thị trường tiêu thụ.
Câu 74. Mục tiêu chủ yếu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ đối với các nước xã hội chủ nghĩa là gì? 

A. Phủ nhận sự tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

B. Tiêu diệt những người cộng sản và các đảng cộng sản. 

C. Bao vây, cấm vận, khống chế các nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 

Câu 75. Chiêu bài gì được Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác từ thập niên 90 của thế kỉ XX?

A. Bảo trợ về quân sự. 



B. Lợi dụng vấn đề dân quyền. 

C. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ”. 
D. Hợp tác kinh tế, cho vay không hoàn lại. 

Câu 76. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. các chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước. 

B. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 

C. lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào.  

D. Mĩ áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại.
Câu 77. Thành công lớn nhất của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược toàn cầu là gì? 
A. Khống chế, chi phối được các nước tư bản đồng minh Tây Âu, Nhật Bản. 

B. Góp phần quan trọng làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. 

C. Góp phần làm chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai nhà nước riêng biệt. 

D. Đàn áp được phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân trên thế giới. 

Câu 78. Biện pháp cơ bản Mĩ đã thực hiện để có được những thành tựu to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là

A. đầu tư lớn cho giáo dục và nghiên cứu khoa học. 

B. hợp tác nghiên cứu với nhiều quốc gia trên thế giới. 

C. có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho các nhà khoa học. 

D. thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc và miễn phí cho học sinh.

Câu 79. Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn.

B. sự tạm lắng của phong trào cách mạng thế giới. 

C. sự suy yếu của các nước tư bản châu Âu và Liên Xô. 

D. sự ủng hộ của các nước đồng minh bị Mĩ khống chế. 

Câu 80. Sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lí người Mĩ trong nửa sau thế kỉ XX là 

A. sự thất bại của quân đội Mĩ trên chiến trường Irắc. 

B. sự thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

C. những cuộc đấu tranh của người da đen và người da đỏ. 

D. vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Trung tâm thương mại Mĩ.
Câu 81. Kế hoạch Mác-san 1947 còn được gọi là

A. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

C. Kế hoạch phục hưng Châu Âu.

D. Kế hoạch phục hưng kinh tế Châu Âu.
Câu 82. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu là

A. thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ.

B. muốn liên kết để cạnh tranh  với các nước ngoài khu vực.

C. muốn khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế của mình.

D. muốn liên kết kinh tế, thành lập nhà nước chung Châu Âu.

Câu 83. Để nhận được sự viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện các do Mĩ đặt ra

A. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

B. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.

C. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Châu Âu.

D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.

Câu 84. Với sự ra đời của khối Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4/1949, tình hình ở Châu Âu như thế nào?

A. Ổn định và có điều kiện phát triển.

B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.

C. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lặp nhiều căn cứ quân sự.

D. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.

Câu 85. Các nước nào sáng lập ra khối thị trường chung EU?

A. Anh – Pháp - Bỉ - Italia - Hà Lan.

B. Anh – Pháp – CHLB Đức - Hà Lan - Italia -Tây Ban Nha.

C. Pháp – CHLB Đức – Bỉ – Italia - Hà Lan - Lúc-xem-bua.

D. Pháp – CHLB Đức - Bỉ - Hà Lan – Italia - Bồ Đào Nha.

Câu 86. Tính đến năm 2007,  Liên minh Châu Âu (EU) gồm bao nhiêu nước?
A. 25.


B. 26.


C. 27.


D. 28.
Câu 87. Đồng tiền chung Châu Âu ra đời mang tên gì?

A. EURO.


B. MAC.


C. FRĂNG.

D. DOLLAR.

Câu 88. Định ước Henxinki được kí kết giữa các nước Châu Âu và những nước nào?

A. MĨ-ÚC.

B. CANADA-HÀ LAN.

C. MĨ-PHÁP.

D. MĨ-CANADA.
Câu 89. Liên minh Châu Âu viết tắc là:

A. EU.


B. AU.



C. EC.


D. EEC.


Câu 90. Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU) mang lại những lợi ích gì cho các nước  thành viên tham gia?
A. Mở rộng thị trường.


B. Họp tác phát triển (nguồn vốn, nhân lực, tiềm lực KHKT…).
C. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.


D. Tăng sức cạnh tranh, tránh bị phụ thuộc, chi phối từ bên ngoài.
Câu 91. Từ khi thành lập đến nay Liên minh Châu Âu (EU) đã mấy lần đổi tên?

A. 1



B. 2.


C. 3.



D. 4.

Câu 92. Tháng 10 năm 1990, EU chính thức đặt quan hệ ngoại giao với nước nào?

A. Thái Lan. 


B. Lào.

C. Campuchia.

D. Việt Nam.
Câu 93. Tổ chức kinh tế,chính trị khu vực lớn nhất hành tinh được thành lập từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay là?
A. ASEAN.


B. APEC

C. EU.


D. CENTO 

Câu 94. Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang EU là 

A. Gạo, thủy sản, may mặc…


`
B. Than, gạo, giày da….

C. Thép, giày da, may mặc.




D. Thủy sản, giày da, may mặc.
Câu 95.  Các nước Tây Âu liên kết lại với nhau do các điểm tương đồng nào?
A. Chung ngôn ngữ, đều nằm ở phía tây Châu Âu, cùng thể chế chính trị.

B. Tương đồng nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học – kỉ thuật.

C. Chung trình nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học – kỉ thuật.

D. Tương đồng ngôn ngữ, đều nằm ở phía tây Châu Âu, cùng thể chế chính trị.

Câu 96. Để nhận viện trợ theo kế hoạch Macsan, giai cấp tư sản Pháp đã làm gì?

A. Gây ra cuộc khủng hoảng chính trị.


B. Gạt bỏ 5 đảng viên cộng sản ra khỏi chính phủ.

C. Loại trừ những người cộng sản ra khỏi quân đội.

D. Loại những người cộng sản ra khỏi cơ quan nhà nước.

Câu 97. Trụ sở chính của Liên minh châu Âu (EU) đặt ở đâu?

A. Luân Đôn.

B. Pari.

C. Beclin.

D. Brussels.

Câu 98. Sau chiến tranh lạnh Liên minh châu Âu đã điều chỉnh chính sách đối ngoại như thế nào ?

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. Trở thành đối trọng của Mĩ.

C. Mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới.

D. Liên minh chặt chẽ với Nga.

Câu 99. Tháng 6 năm 1979, cho biết sự kiện nổi bật của Liên minh châu Âu (EU) ?

A. Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên.

B. Đồng tiền chung châu Âu (EURO) được phát hành.

C. Liên minh châu Âu (EU) ra đời.

D. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và EU được kí kết.

Câu 100. Ngoài ma túy, Maphia, các tội phạm thường xuyên xãy ra ở châu Âu là :

A. hối lộ, tham nhũng, bạo lực.


B. vấn đề sắc tộc và tôn giáo.

C. bài ngoại, tham nhũng.



D. bạo lực, tham nhũng.
Câu 101. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản

A. lâm vào suy thoái nhưng vẫn là một trong 3 trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.

B. tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.

C. bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.

D. có nền kinh tế phát triển nhất.

Câu 102. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?

A. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên.

B. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

C. Bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế.

D. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

Câu 103. Lĩnh vực được Nhật Bản tập trung sản xuất là 

A. công nghiệp dân dụng.



B. Công nghiệp hành không vũ trụ.

C. công nghiệp phần mềm.



D. Công nghiệp xây dựng.

Câu 104. Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là

A. Mĩ - Anh - Pháp.





B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.

C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.



D. Mĩ - Đức - Nhật Bản.

Câu 105. Nhật Bản đã lợi dụng chiến tranh của hai nước nào đề bù đắp thiệt hại do chiến tranh?

A. Hàn Quốc, Việt Nam.




B. Triều Tiên, Việt Nam.
C. Đài Loan, Việt Nam.




D. Philippin, Việt Nam.

Câu 106. Giai đoạn kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì vào thời gian nào?

A. Từ năm 1960 đến năm 1973.


B. Từ năm 1973 đến nay.

C. Trong những năm 1950.



D. Từ sau chiến tranh đến năm 195

Câu 107. Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới vào thời gian nào?

A. Từ 1982.





B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 108. Sự kiện nào đặt nền tảng mới cho quan hệ giữa Mĩ và Nhật Bản?

A. Mĩ viện trợ cho Nhật Bản.
. C. Mĩ xây dựng căn cứ quân sự trên đát nước Nhật Bản.

C. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết 


D. Mĩ đóng quân tại Nhật Bản.

Câu 109. Nhật Bản thực hiện biện pháp nào trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật để đạt hiệu quả cao nhất?

A. Hợp tác với các nước khác.


B. Đầu tư vốn để nghiên cứu khoa học.

C. Mua bằng phát minh sang chế.


D. Đánh cắp bằng phát minh sáng chế.

Câu 110. Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản có vai trò như thế nào trong chế độ chính trị?

A. Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người.          B. Nắm quyền lực tối thượng.

C. Nắm quyền lãnh đạo về chính trị và kinh tế.



D. Bị xóa bỏ hoàn toàn.

Câu 111. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản

A. lâm vào suy thoái nhưng vẫn là một trong 3 trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.

B. tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.

C. bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.

D. có nền kinh tế phát triển nhất.

Câu 112. Theo quy định của Hiến pháp năm 1947, Nhật Bản là nước theo thể chế nào?

A. Quân chủ lập hiến.
B. Cộng hòa.

C. Cộng hòa nghị viện.
D. Dân chủ đại nghị.

Câu 113. Nguyên nhân khách quan quan trọng giúp nền kinh tế Nhật đạt mức “thần kì” sau chiến tranh là

A. áp dụng thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật.

B. vai trò quản lí, điều tiết nền kinh tế của nhà nước.

C. các công ty Nhật Bản có tầm nhìn xa, quản lý tốt, biết len lỏi vào thị trường thế giới.

D. yếu tố con người được nhà nước Nhật Bản quan tâm, đầu tư hàng đầu.

Câu 114. Nguyên nhân nào không dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Con nguời năng động, sáng tạo.

B. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
C. Chi phí quốc phòng thấp.


D. Tận dụng tối đa viện trợ bên ngoài.

Câu 115. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản

A. lâm vào suy thoái nhưng vẫn là một trong 3 trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.

B. tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.

C. bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.

D. có nền kinh tế phát triển nhất.

Câu 116 Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?

A. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên.

B. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

C. Bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế.

D. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

Câu 117. Nền tảng xuyên suốt của chính sách đối ngoại của Nhật là mối quan hệ với

A. Mĩ.
   B. Mĩ, Tây Âu.
C. Mĩ, Tây Âu, Đông Nam Á.
D. Mĩ, Tây Âu, Châu Á, NICs.

Câu 118. GDP giành cho quốc phòng của Nhật chỉ dưới 1% tổng GDP vì

A. nền công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh mẽ.


B. được Mĩ bảo hộ.
C. chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập.

D. Nhật không có quân đội thường trực.

Câu 119. Nguyên nhân khách quan hàng đầu làm nền kinh tế Nhật phát triển “thần kì” là

A. vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.

B. coi trọng yếu tố con người.

C. các công ty của Nhật có tầm nhìn xa.

D. áp dụng tốt tiến bộ khoa học- kĩ thuật thế giới.

Câu 120 Tháng 8 - 1977, ở Nhật có sự kiện gì thể hiện sự thay đổi trong chính sách ngoại giao?

A. Hiệp ước hòa bình và hữu nghị Nhật -Trung.



B. Học thuyết Kai-phu.

C. Học thuyết Phucađa.






D. Học thuyết Hayatô.

Câu 121 Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?

A. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên.

B. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

C. Bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế.

D. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

Câu 122 Nguyên nhân nào khiến Nhật Bản phục hồi kinh tế trong những năm 1950-1951?

A. Do nỗ lực bản thân và nền KH-KT tiên tiến.

B. Do nỗ lực bản thân và nguồn viện trợ từ Mĩ.

C. Do nỗ lực bản thân, nguồn viện trợ từ Mĩ, tận dụng tốt yếu tố bên ngoài.

D. Do nỗ lực bản thân, nguồn viện trợ từ Mĩ, tận dụng tốt yếu tố bên ngoài và nền KH-KT tiên tiến.

Câu 123 Đặc điểm của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950 là gì?

A. Kinh tế phát triển chậm chạp và phụ thuộc Mĩ.

B. Kinh tế phát triển nhảy vọt.

C. Kinh tế phát triển "Thần kỳ".




D. Kinh tế lệ thuộc vào Mĩ.

Câu 124. Nội dung cơ bản của học thuyết Hasimôtô là gì?

A. Tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

B. Coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng quan hệ đối ngoại trên phạm vi toàn cầu, chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á.

C. Tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước châu Phi và Mĩ Latinh.

D. Đặc biệt coi trọng việc hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 125 Sự kiện đánh dấu sự "trở về" Châu Á của Nhật Bản là

A. năm 1978, hiệp ước hoà bình và hữu nghị Trung- Nhật.

B. năm 1991, học thuyết Kai-phu.

C. năm 1977, học thuyết Phu-cư-đa.

D. năm 4/1996, hiệp ước An ninh Mĩ Nhật kéo dài vĩnh viễn.

Câu 126. Hai sự kiện nào sau đây xảy ra đồng thời trong một năm và có ý nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật?

A. Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô và gia nhập Liên hợp quốc.

B. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và Trung Quốc.

C. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ và tây Âu.

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với ASEAN và Liên minh châu Âu.

Câu 127. Sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản bộc lộ rõ nét nhất ở ý nào sau đây?

A. Năm 1968, tổng số sản phẩm quốc dân đứng thứ 2 thế giới tư bản sau Mĩ.

B. Từ 1950-1973, tổng sản phẩm quốc dân tăng gấp 20 lần.

C. Nhật là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

D. Từ một nước bại trận, khó khăn, thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành một siêu cường.

Câu 128. Để phát triển khoa học- kỹ thuật, ở Nhật xuất hiện những hiện tượng gì ít thấy trong thế giới tư bản?

A. Coi trọng giáo dục quốc dân- khoa học kỹ thuật

B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp ứng dụng dân dụng

C. Chấp nhận đứng dưới Chiếc ô bảo hộ hạt nhân của Mĩ

D. Đẩy mạnh việc mua bằng sáng chế về khoa học, công nghệ, kỹ thuật

Câu 129 Sự kiện đánh dấu nền kinh tế Nhật phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Cách mạng Trung Quốc thành công.


B. Từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên.
C. Sau chiến tranh Việt Nam.



D. Sau cách mạng Cu ba.

Câu 130. Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kỹ thuật Nhật Bản là gì?

A. Chi phí nhiều cho nghiên cứu.



B. Mua phát minh sáng chế từ bên ngoài.

C. Chú trọng giáo dục.




D. Trả lương cao cho các nhà khoa học.

Câu 131. Sự phát triển "Thần kì" của Nhật Bản được biểu hiện rõ nét nhất ở thành tựu:

A. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm (từ 1960 đến 1969) là 10,8%.

B. Năm 1968, kinh tế Nhật vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản.

C. Từ thập niên 70, Nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới.

D. Từ một nước bại trận, chỉ sau thời gian ngắn, Nhật vươn lên thành một siêu cường kinh tế.

Câu 132 Việc đầu tư để rút ngắn khoảng cách về sự phát triển khoa học- kĩ thuật của Nhật Bản có nét khác biệt so với các nước tư bản khác là

A. mua bằng phát minh sáng chế và chuyển giao công nghệ.

B. đầu tư cho giáo dục, xem đó là quốc sách hàng đầu.

C. đầu tư chi phí cho nghiên cứu khoa học.

D. khuyến khích các nhà khoa học trên thế giới sang Nhật làm việc.

Câu 133. Hiệp ước an ninh Mĩ- Nhật được kí kết năm 1951, nhằm mục đích:

A. Nhật dựa vào Mĩ về quân sự để giảm chi phí quốc phòng.

B. Kết thúc chế độ chiếm đóng của Đông minh trên lãnh thổ Nhật.

C. Tạo thế cân bằng chiến lược về quân sự giữa Mĩ và Nhật.

D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc ở Viễn Đông.

Câu 134 Trong bối cảnh "Chiến tranh lạnh" căng thẳng, về quân sự Nhật Bản khác với các nước tư bản Tây Âu ở chỗ

A. không tham gia bất kì tổ chức quân sự nào của Mĩ.

B. không sản xuất vũ khí cho Mĩ.

C. không có quân đội thường trực.




D. không có lực lượng phòng vệ.

Câu 135 Mốc đánh dấu sự "trở về" Châu Á của Nhật Bản là:

A. Học thuyết Tan-na-ca (1973).




B. Học thuyết Phu-cư-đa (1977).

C. Học thuyết Kai-pu (1991).




D. Học thuyết Ko-zu-mi (1998).

Câu 136 Nguyên nhân chính nào giúp Nhật Bản không chi tiêu nhiều cho chi phí quốc phòng?

A. Nhật nằm trong vùng thường xảy ra thiên tai, động đất, sóng thần.

B. Nhật nằm trong “ô bảo vệ hạt nhân” của Mĩ.

C. Tài nguyên khoáng sản không nhiều, nợ nước ngoài do bồi thường chi phí chiến tranh.

D. Dân cư đông không thích hợp đầu tư nhiều vào quốc phòng.

Câu 137. “Ba kho báu thiêng liêng” nào giúp cho vác công ty Nhật Bản có sức mạnh và tính cạnh tranh cao?

A. Chế độ làm việc suốt đời, chế độ lương theo thâm niên và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp.

B. Chế độ làm việc theo giờ, chế độ lương theo con số và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp.

C. Chế độ lao động theo năng suất, chế độ lương theo mức làm việc và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp.

D. Chế độ lao động theo giờ, chế độ lương theo quy định và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp.

Câu 138. Sự kiện nào diễn ra ở Nhật có tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam?

A. Ngày 06/08/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima.

B. Ngày 15/08/1945, Nhật Hoàng chính thức tuyên bố chấp nhận đầu hàng đồng minh không điều kiện.

C. Năm 1951, Hiệp nước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết.

D. Năm 1968, Nhật trở thành cường quốc thứ 2 trong thế giới tư bản.

Câu 139. Theo Hiến pháp hiện nay, ai là người đứng đầu Chính phủ ở Nhật Bản?

A. Tổng thống
.B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Thiên hoàng.
D. Thủ tướng.
Câu 140.  Việt Nam có thể rút ra bài học gì về sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản?

A. Khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên.

B. Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật một cách hiệu quả vào sản xuất.

C. Đầu tư nghiên cứu khoa học và chú trọng giáo dục.

D. Giảm chi phí cho quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế.

HẾT
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BÀI 1: HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ NHẬN THỨC LỊCH SỬ
I. Lịch sử

- Lịch sử: là những gì diễn ra trong quá khứ gắn với con người và xã hội loài người.

- Hiện thực lịch sử: Là những gì đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại một cách khách quan, độc lập, ngoài ý muốn của con người.

- Nhận thức lịch sử: Là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử, được trình bày, tái hiện theo nhiều cách khác nhau.

II. Sử học: 

1. Khái niệm Sử học: Sử học là khoa học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người nói chung hoặc của một quốc gia, dân tộc, địa phương, con người nói riêng.

2. Đối tượng nghiên cứu của Sử học: Là quá trình phát trình, phát triển của xã hội loài người trong quá khứ. Như vậy, đối tượng của Sử học mang tính toàn diện.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Sử học
a. Chức năng
+ Chức năng khoa học: lịch sử cung cấp tri thức khoa học nhằm khôi phục, miêu tả giải thích hiện tượng lịch sử một cách chính xác, khách quan
+ Chức năng xã hội: lịch sử giúp con người tìm hiểu các quy luật phát triển của xã hội loài người trong quá khứ. 
+ Chức năng giáo dục: thông qua những tấm gương lịch sử, bài học lịch sử.
b. Nhiệm vụ
+ Rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử phục vụ cuộc sống hiện tại.

+ Góp phần bồi dưỡng nhân sinh quan và thế giới quan khoa học, nâng cao trình độ nhận thức của con người.

+ Góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và phát triển nhân cách con người.

..........................................

BÀI 2. TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG

I. Vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử

1. Vai trò 

- Tri thức  lịch sử là những hiểu biết của con người về các lĩnh vực liên quan đến lịch sử.

- Tri thức lịch sử giúp con người nhận thức về cội nguồn, bản sắc của bản thân, gia đình, cộng đồng, dân tộc.

2. ý nghĩa của tri thức lịch sử

- Tri thức  lịch sử luôn để lại cho đời sau những bài học quý giá. 

- Tri thức lịch sử là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, là niềm tự hào và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh dân tộc.

- Học tập lịch sử giúp hiểu rõ quá khứ, là cơ sở để nhận thức hiện tại và dự báo tương lai.

II. Học tập và khám phá lịch sử suốt đời

1. Sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời
- Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng

- Tri thức về lịch sử biến đổi không ngừng và phát triển

- Việc học tập lịch sử suốt đời giúp mỗi người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức….

2. Thu thập thông tin và sử liệu, làm giàu tri thức lịch sử.
- Là những hoạt động quan trọng trong quá trình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử.

- Là những hoạt động quan trọng trong quá trình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử.

3. Kết nối tri thức, bài học lịch sử vào cuộc sống

- Lịch sử cung cấp cho con người những kinh nghiệm quý báu của người xưa trong cuộc sống, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Lịch sử cho biết về những giá trị truyền thống và văn hóa mỗi quốc gia, dân tộc.

- Bảo tàng là nơi lưu giữ tập trung nhất các nguồn sử liệu của hiện thực lịch sử

.............................................

BÀI 4: SỬ HỌC VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ HIỆN ĐẠI
I. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.

1. Mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.

- Di sản văn hóa là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của các di sản văn hóa, là cơ sở bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của các di sản đó.

2. Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.
- Đây là hoạt động lưu giữ, bảo vệ và lan tỏa các giá trị những di sản của thế hệ trước để lại, nhắc nhở con người nhớ về cội nguồn, hình thành trách nhiệm với tổ tiên, cộng đồng đương đại và các thế hệ sau.

- Bảo tồn không phải là xây mới, hiện đại hóa di tích.

II. Sử học với sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

1. Vai trò của Sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

- Sử học cung cấp chất liệu cốt lõi, tri thức, ý tưởng và cảm hứng cho một số ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. 

- Sử học góp phần thúc đẩy sáng tạo những sản phẩm có giá trị của công nghiệp văn hóa

2. Vai trò của một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa đối với Sử học

- Cung cấp những thông tin, tư liệu quý giá giúp Sử học khôi phục bức tranh lịch sử xã hội một cách đầy đủ, chính xác và sinh động hơn.

- Công nghiệp văn hóa phát triển với nhiều ngành nghề mới đặt ra nhu cầu xã hội và nhu cầu nội tại của công nghiệp văn hóa thúc đẩy Sử học nghiên cứu các di sản 

III. Sử học với sự phát triển du lịch

2. Vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hóa

- Du lịch chính là nguồn động lực thúc đẩy sự tăng cường bảo tồn và phát huy những giá trị di tích lịch sử-văn hóa của địa phương, dân tộc.

- Du lịch văn hóa phát triển vừa tạo ra việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa tạo nguồn lực kinh tế để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.

Tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?

· Du lịch có vai trò quan trọng với việc quảng bá hình ảnh và những giá trị của di sản văn hóa tới nhân loại.

· Du lịch giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa như kinh phí, bảo vệ, tu sửa, tôn tạo…

HẾT

